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	HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI
ĐOÀN GIÁM SÁT
HĐND TỈNH

Số:    25/TB-ĐGS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ngãi, ngày   07   tháng 5  năm 2018


THÔNG BÁO 

Lịch khảo sát thực tế của Đoàn giám sát HĐND tỉnh “Về việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2014 - 2017” (Đợt 2)
       
   Kính gửi: 
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công Thương và Công an tỉnh;
- UBND các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà và Sơn Tây;

- Các cơ sở y tế và doanh nghiệp theo Phụ lục 01 và 02 kèm theo Thông báo này;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi.
Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2017” và Kế hoạch số 13/KH-ĐGS ngày 02/02/2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, Đoàn giám sát HĐND tỉnh thông báo kế hoạch khảo sát thực tế tại một số cơ sở y tế, doanh nghiệp, khu dân cư và bãi chôn lấp chất thải rắn, cụ thể như sau:  
I. Thành phần Đoàn giám sát

1. Thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Thành phần mời của Đoàn giám sát:
a) Mời đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

b) Mời đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công thương và Công an tỉnh;

c) Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; 

d) Tổ giúp việc cho Đoàn giám sát: Trưởng, Phó và chuyên viên Phòng Tổng hợp và Phòng HC-TC-QT;
đ) Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi đến dự và đưa tin.

II. Thời gian và địa điểm đi thực tế:
1. Thời gian: Khoảng thời gian từ ngày 17/5/2018 đến ngày 24/5/2018. 
2. Địa điểm: Đoàn giám sát tổ chức khảo sát thực tế tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập, khu dân cư, bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành và Ba Tơ và một số doanh nghiệp.
(Thời gian, địa điểm cụ thể theo Phụ lục 01 và 02  kèm theo Thông báo này)
III. Tổ chức thực hiện:
1. Các cơ sở y tế theo Phụ lục 01 và doanh nghiệp theo Phụ lục 02 chuẩn bị báo cáo để báo cáo cho Đoàn giám sát khi Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại các cơ sở y tế và doanh nghiệp; cung cấp hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan cho Đoàn giám sát (Đề cương báo cáo và hồ sơ liên quan của cơ sở y tế cung cấp cho Đoàn giám sát cụ thể theo Phụ lục 03 kèm theo; đề cương báo cáo và hồ sơ liên quan của doanh nghiệp cung cấp cho Đoàn giám sát cụ thể theo Phụ lục 04 kèm theo). 
2. Đối với các cơ sở y tế thực tế vào ngày 17/5 và 18/5/2018 thì gửi báo cáo và hồ sơ liên quan cho Đoàn giám sát trước ngày 11/5/2018. Đối với các cơ sở y tế và doanh nghiệp thực tế vào ngày 23/5 và 24/5/2018 thì gửi báo cáo và hồ sơ liên quan cho Đoàn giám sát trước ngày 16/5/2018. 

3. Báo cáo gửi trước cho Đoàn giám sát qua mail: huyenpham_bktns@yahoo.com.vn và cung cấp bản chính cho Đoàn giám sát tại buổi thực tế (photo khoảng 10 bản gửi cho các thành viên trong Đoàn giám sát). Hồ sơ gửi cho Đoàn giám sát thông qua Ban Kinh tế - Ngân sách địa chỉ: 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Đề cương báo cáo đăng tải trên website: dbnd.quangngai.gov.vn.
4. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Công an tỉnh cử cán bộ chuyên môn tham gia cùng Đoàn giám sát. Riêng Sở Công Thương tham gia cùng Đoàn giám sát vào ngày 24/5/2018.
5. UBND các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà và Sơn Tây, các cơ sở y tế và doanh nghiệp theo Phụ lục 01 và 02 phân công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn làm việc với Đoàn giám sát khi Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở y tế, khu dân cư và bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn huyện.

6. Các thành viên Đoàn giám sát sắp xếp thời gian tham gia cùng Đoàn giám sát.
7. Văn phòng HĐND tỉnh bố trí phương tiện đi lại; các thành viên Đoàn giám sát vui lòng liên hệ trước 01 ngày để tiện trong việc bố trí, sắp xếp. Số điện thoại liên hệ: 055.3.828.860, 0942.041.928 (gặp đ/c Huyền, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh).
Ghi chú:

- Thời gian xuất phát: + Sáng 17/5/2018 xuất phát lúc 06 giờ 00 phút;

+ Sáng 18/5/2018 xuất phát lúc 06 giờ 30 phút;

+ Sáng 23/5/2018 xuất phát lúc 06 giờ 45 phút;
+ Sáng 24/5/2018 xuất phát lúc 07 giờ 15 phút;
- Địa điểm xuất phát: UBND tỉnh (52 Hùng Vương – TP Quảng Ngãi)
Thông báo này thay cho Giấy mời ./.

	Nơi nhận:
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT

	- Như trên;

- TT HĐND tỉnh;

- Thành phần Đoàn giám sát tại Mục I Thông báo;
- Các cơ sở y tế, doanh nghiệp theo Phụ lục 01 và 02 kèm theo Thông báo; 

- VP HĐND tỉnh: C-PVP, Phòng HC-TC-QT;

- Lưu VT, KTNS(ptth).                                            
	TRƯỞNG ĐOÀN

(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Đinh Thị Hồng Minh


PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CƠ SỞ Y TẾ  VÀ BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TẾ 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-ĐGS ngày    tháng  5 năm 2018 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh)


	Địa phương
	STT
	Tên cơ sở y tế
	Địa chỉ
	Thời gian

	I. Tây Trà
	1
	Trung tâm y tế huyện Tây Trà
	
	08 giờ 00 phút

ngày 17/5/2018  

(Tổ 1)

	
	2
	Trạm y tế xã Trà Phong
	
	

	
	3
	Trạm y tế xã Trà Lãnh
	
	

	
	4
	Các điểm thu gom rác tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Tây Trà và Bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện
	
	

	II. Trà Bồng
	1
	Trung tâm y tế huyện Trà Bồng
	
	13 giờ 30 phút ngày 17/5/2018
(Tổ 1)

	
	2
	Trạm y tế xã Trà Hiệp
	
	

	
	3
	Trạm y tế Thị trấn Trà Xuân
	
	

	
	4
	Các điểm thu gom rác tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Trà Bồng và Bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện.
	
	

	III. Sơn Tây
	1
	Trung tâm y tế huyện Sơn Tây
	
	08 giờ 00 phút ngày 17/5/2018

(Tổ 2)

	
	2
	Trạm y tế xã Sơn Màu
	
	

	
	3
	Trạm y tế xã Sơn Tân
	
	

	
	4
	Các điểm thu gom rác tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Tây và Bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện.
	
	

	IV. Sơn Hà
	1
	Trung tâm y tế huyện Sơn Hà
	
	13 giờ 30 phút ngày 17/5/2018

(Tổ 2)

	
	2
	Trạm y tế xã Sơn Thủy
	
	

	
	3
	Trạm y tế xã Sơn Thành
	
	

	
	4
	Các điểm thu gom rác tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Tây và Bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện.
	
	

	V. Ba Tơ
	1
	Trung tâm y tế huyện Ba Tơ
	
	07 giờ 30 phút ngày 18/5/2018

(Tổ 1)

	
	2
	Trạm y tế thị trấn Ba Tơ
	
	

	
	3
	Trạm y tế xã Ba Cung
	
	

	
	4
	Các điểm thu gom rác tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Ba Tơ và Bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện.
	
	

	VI. Nghĩa Hành
	1
	Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành
	
	13 giờ 30 phút ngày 18/5/2018

(Tổ 1)

	
	2
	Trạm y tế xã Hành Đức
	
	

	
	3
	Trạm y tế xã Hành Thuận
	
	

	VII. Đức Phổ
	1
	Trạm y tế xã Phổ Thuận
	
	07 giờ 30 phút ngày 23/5/2018
(Tổ 2)

	
	2


	BV ĐK Khu vực Đặng Thùy Trâm
	
	

	
	3
	Trung tâm y tế huyện Đức Phổ
	
	

	
	4
	Phòng xét Nghiệm Hoa Mai
	Tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ, Đức Phổ
	

	
	5
	PK Nha Khoa Lê Thị Hường
	Tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ, Đức Phổ
	

	VIII. Mộ Đức
	1
	Trạm y tế xã Đức Tân
	
	13 giờ 30 phút ngày 23/5/2018
(Tổ 2)

	
	2
	Phòng Khám Chẩn đoán Y Khoa Mộ Đức
	Thôn 1 xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	

	
	3
	Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức
	
	

	
	4
	Trạm y tế xã Đức Lân
	
	


Dự kiến 02 Tổ khảo sát thực tế, như sau:

* Tổ 1 gồm các thành phần sau:

1. Đ/c Đinh Thị Hồng Minh, Trưởng Đoàn giám sát;

2. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, phó Đoàn giám sát;

3. Đ/c Tôn Long Hiếu, thành viên;

4. Đ/c Lê Hồng Vinh, thành viên;

5. Đ/c Trần Thị Kiều Hoanh, thành viên;

* Bộ phận giúp việc:

6. Đ/c Đặng Thị Ánh; 

7. Đ/c Trần Quốc Tuấn.

* Tổ 2 gồm các thành phần sau:

1. Đ/c Võ Phiên, Phó Trưởng đoàn;

2. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên;

3. Đ/c Nguyễn Minh Đạo, thành viên;

4. Đ/c Đỗ Văn Cường, thành viên;

5. Đ/c Huỳnh Văn Tố, thành viên;

6. Đ/c Phan Đặng Nhân Ái, thành viên;

* Bộ phận giúp việc:

7. Đ/c Phạm Thị Thanh Huyền;

8. Đ/c Lê Hoàng Quân.

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC DOANH  NGHIỆP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU VÀ THU MUA PHẾ LIỆU TÁI CHẾ TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC TẾ 

(Kèm theo Thông báo  số  25 /TB-ĐGS  ngày  07   tháng 5  năm 2018 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh)


	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Thời gian thực tế
	Ghi chú

	1
	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bảo Phước
	Văn phòng tại H66/21 Trương Định, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

Cơ sở sản xuất tại: thôn An Phước, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	07 giờ 30 phút ngày 24/5/2018 (dự kiến cả ngày)
	Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

	2
	Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Thuận Hoàng
	Thị trấn Mộ Đức – huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi
	
	Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

	3
	Công ty TNHH Dịch vụ Nội thất Xây dựng Trường Khánh
	Hẻm 162/12 Trương Định, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi
	
	Doanh nghiệp thu mua phế liệu tái chế

	4
	Công ty Cổ phần Giấy Hiệp Thành
	Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	
	Doanh nghiệp thu mua phế liệu tái chế


PHỤ LỤC 03

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ Y TẾ VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN CUNG CẤP CHO ĐOÀN GIÁM SÁT

(Kèm theo Thông báo số   25/TB-ĐGS ngày   07   / 5 /2018 của

Đoàn giám sát HĐND tỉnh)


A. Đề cương báo cáo:

I. Thông tin chung:

1.1. Tên cơ sở y tế (chủ nguồn thải).

a) Địa chỉ

b) Mã số Quản lý chất thải nguy hại

1.2. Số giường bệnh kế hoạch (nếu có); Số giường bệnh thực kê.

1.3. Đối với cơ sở y tế là Bệnh viện, báo cáo việc phân hạng Bệnh viện; đối với cơ sở y tế là phòng khám tư nhân, phân loại phòng khám. Trường hợp phòng khám là phòng xét nghiệm thì có được phân loại theo cấp độ an toàn sinh hoạt hay không? Cụ thể được phân theo cấp độ nào.

1.5. Đối với cơ sở y tế ngoài công lập báo cáo thêm phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng phám. Phạm vi hoạt động có đảm bảo theo giấy phép được cấp hay không? 

II. Tình hình chung về nghĩa vụ thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở y tế:

1. Tình hình thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định:

a) Về việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, lập, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định.

b). Việc tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Về việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

d) Về việc xác nhận và cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tình hình quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế:

2.1. Báo cáo danh mục chất thải y tế thông thường, chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm tại cơ sở y tế.

2.2. Về việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế:

a) Về việc phân loại chất thải y tế theo quy định. Đánh giá thêm dụng cụ phân loại chất thải tại cơ sở y tế có đảm bảo theo quy định không.

b) Về việc thu gom chất thải y tế tại cơ sở y tế:

- Về việc thu gom chất thải lây nhiễm: đánh giá về thiết bị thu gom, tuyến đường thu gom, thời điểm thu gom, việc xử lý sơ bộ chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi thu gom, về tần suất thu gom…

- Về việc thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm theo quy định.

- Về việc thu gom chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế.

c) Về việc lưu giữ chất thải y tế tại cơ sở y tế:

- Về việc bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế tại cơ sở y tế. Nhận xét đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với khu vực lưu giữ chất thải y tế hiện nay tại cơ sở y tế.

- Về dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại tại khu lưu giữ chất thải. Nhận xét, đánh giá thực trạng đáp ứng các yêu cầu theo quy định đối với dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại tại cơ sở y tế.

- Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường; chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm; chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế có được lưu giữ riêng biệt theo quy định hay không? Trường hợp không lưu giữ riêng biệt cho biết nguyên nhân vì sao.

- Về thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm có đảm bảo theo quy định hay không. Nếu không nguyên nhân vì sao.

d) Về việc quản lý chất thải y tế phục vụ mục đích tái chế tại cơ sở y tế:

- Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế tại cơ sở y tế cụ thể là những chất thải nào?

- Chất thải lây nhiễm đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phục vụ mục đích tái chế tại cơ sở y tế cụ thể là những chất thải nào? 

- Việc theo dõi chất thải lây nhiễm đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phục vụ mục đích tái chế;

- Việc bàn giao chất thải y tế thông thường và chất thải y tế lây nhiễm đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phục vụ mục đích tái chế. Đối tượng nhận bàn giao (cá nhân/ cơ sở thu mua/ công ty). 

- Cơ sở y tế có quản lý được việc sử dụng chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường sau khi bàn giao cho mục đích tái chế hay không.

đ) Việc xử lý chất thải y tế tại cơ sở y tế:

- Số lượng chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm, chất thải y tế thông thường phát sinh hằng năm (kg/năm); số lượng được xử lý. Xử lý chất thải y tế: chuyển giao cho đơn vị khác xử lý (số lượng); tự xử lý tại cơ sở y tế (số lượng); hình thức/Phương pháp xử lý (cập nhật số liệu vào Phụ lục);

- Trường hợp xử lý tại chỗ, báo cáo cụ thể phương pháp xử lý tại chỗ. Đánh giá công nghệ xử lý có đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hay không. Nếu không cho biết nguyên nhân tại sao.

- Việc quản lý chất thải phát sinh từ việc xử lý (nước thải phát sinh, khí thải phát sinh, tro xỉ, bụi, bùn thải và các chất thải rắn khác phát sinh do quá trình xử lý…) có đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia không. Nếu không đảm bảo, cho biết nguyên nhân vì sao.

- Đối với chất thải y tế nguy hại: việc đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại; việc quản lý chất thải sau xử lý có đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không. Nếu không, nguyên nhân vì sao. 

- Việc quản lý và vận hành thiết bị xử lý chất thải y tế; có ghi đầy đủ thông tin vào Sổ nhật ký vận hành không. Nếu không, cho biết nguyên nhân vì sao.

e) Đối với cơ sở y tế xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế, đề nghị báo cáo thêm nội dung sau:

- Loại chất thải y tế xử lý tại cụm.

- Phạm vi xử lý (liệt kê các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập xử lý chất thải y tế tại cụm).

- Khối lượng chất thải y tế thông thường, chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm, nước thải y tế thu gom từ các cơ sở y tế và xử lý tại cụm hằng năm (kg/năm) (báo cáo số lượng cụ thể theo từng cơ sở y tế và theo năm 2014 đến năm 2017).

- Phương pháp/công nghệ xử lý chất thải y tế tại cụm. Phương pháp/Công nghệ xử lý hiện nay có đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hay không? Nếu không, nguyên nhân vì sao?

- Việc quản lý chất thải phát sinh từ việc xử lý (nước thải phát sinh, khí thải phát sinh, tro xỉ, bụi, bùn thải và các chất thải rắn khác phát sinh do quá trình xử lý…) có đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia không. Nếu không đảm bảo, cho biết nguyên nhân vì sao.

- Việc vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế trong cụm đến cơ sở xử lý cho cụm như thế nào.

- Phương tiện vận chuyển.

g) Đối với cơ sở y tế xử lý chất thải y tế theo mô hình tập trung, báo cáo thêm: việc vận chuyển chất thải y tế để xử lý theo mô hình tập trung.

h) Về việc quản lý nước thải y tế:

- Nước thải y tế tại cơ sở y tế có chứa các thành phần gây ô nhiễm cụ thể nào.

- Việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

- Việc thu gom và xử lý nước thải y tế, công nghệ xử lý. Việc xử lý nước thải y tế có đảm bảo theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Về việc đăng ký xả nước thải vào nguồn nước theo quy định. Đánh giá chất lượng nước thải xả ra môi trường.

- Về cửa xả nước thải.

- Về việc vận hành hệ thống xử lý nước thải.

- Về công tác quan trắc định kỳ nước thải trước và sau khi quản lý.

III. Nhận xét, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện, chính sách phát luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2017.

1. Những kết quả đạt được.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

3. Đề xuất, kiến nghị.

B. Hồ sơ cung cấp cho Đoàn giám sát:

1. Hồ sơ liên quan đến các thủ tục môi trường bao gồm một hoặc một số văn bản, tài liệu sau đây:
a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường;
c) Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường kèm theo báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
d) Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường kèm theo cam kết bảo vệ môi trường;
đ) Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường kèm theo bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
e) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết kèm theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết;
g) Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản kèm theo đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
h) Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước hoặc Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
i) Các văn bản, tài liệu khác về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Hồ sơ liên quan đến quản lý chất thải y tế bao gồm:
a) Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
b) Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại hoặc chứng từ chất thải nguy hại (trong trường hợp không thuộc Khoản 4 Điều 23 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT);
c) Sổ theo dõi chất thải y tế; sổ theo dõi và sổ bàn giao chất thải y tế lây nhiễm đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phục vụ mục đích tái chế; báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ, đột xuất;
d) Sổ nhật ký vận hành thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế (đối với cơ sở y tế tự xử lý chất thải y tế và cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại cho cụm cơ sở y tế).
3. Báo cáo quan trắc, giám sát chất lượng môi trường định kỳ.
4. Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại; chứng từ chất thải nguy hại; các biên bản thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; sổ nhật ký vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế được lưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm.
5. Đối với phòng khám tư nhân cung cấp thêm giấy phép hoạt động.

* Ghi chú:  Đề cương tại Phần A là đề cương chung cho tất cả các cơ sở y tế. Do đó, tùy theo loại hình, chức năng hoạt động, các cơ sở y tế báo cáo các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và nghĩa vụ pháp luật quy định thực hiện đối với cơ sở y tế mình; còn nội dung nào pháp luật không quy định thực hiện đối với cơ sở y tế mình thì để “Không quy định”.




PHỤ LỤC 04

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN CUNG CẤP CHO ĐOÀN GIÁM SÁT

(Kèm theo Thông báo số   25 /TB-ĐGS ngày  07 /  5/2018 của

Đoàn giám sát HĐND tỉnh)


A. Đề cương báo cáo:

A1. Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu:
1. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu:...........................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

3. Tên và địa chỉ các cơ sở sản xuất trực thuộc có sử dụng phế liệu nhập khẩu:………..

4. Loại sản phẩm sản xuất ra từ nguyên liệu là phế liệu nhập khẩu: ..........

5. Tên người liên hệ: ........................Chức vụ: ...........................................

Điện thoại:.......................Fax:................................... E-mail: .....................

6. Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu đã được cấp số: ngày … tháng … năm…., Cơ quan cấp…(nếu có).

II. Báo cáo về nhập khẩu, sử dụng phế liệu đã nhập khẩu giai đoạn 2014 - 2017:

	Lô hàng phế liệu nhập khẩu
	Thời điểm nhập (Ngày/tháng/năm)
	Chủng loại/ Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu quy định trong thời hạn của Giấy xác nhận
	Khối lượng phế liệu đã nhập khẩu (tấn)
	Tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu (triệu đồng)
	Cửa khẩu nhập khẩu
	Số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu (triệu đồng)
	Hoàn trả/sử dụng số tiền ký quỹ để xử lý phế liệu vi phạm không tái xuất được

	Năm 2014

	Loại phế liệu nhập khẩu 1

	Lô 1
	Ngày…tháng…năm…
	
	
	
	
	
	

	Lô 2
	Ngày…tháng…năm…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu
	

	Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng
	

	Loại phế liệu nhập khẩu 2

	Lô 1
	Ngày…tháng…năm…
	
	
	
	
	
	

	Lô 2
	Ngày…tháng…năm…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu
	

	Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng
	

	Năm 2015 (báo cáo tương tự như năm 2014)

	…
	
	
	
	
	
	
	


II. Tình hình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường đối với các tổ chức nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

1. Tình hình thực hiện các thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:

a) Về việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, lập, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định.

b) Việc tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Về việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

d) Về việc xác nhận và cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

đ) Về việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp được cấp lại Giấy xác nhận, cho biết đã được cấp lại bao nhiêu lần, nguyên nhân vì sao cấp lại. Trường hợp bị thu hồi Giấy xác nhận, cho biết nguyên nhân vì sao bị thu hồi.

e) Về việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu. 

2. Tình hình, thực hiện các điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu:

2.1. Mô tả tóm tắt việc hình thành cơ sở.

2.2. Mô tả chi tiết loại hình sản xuất của cơ sở, công nghệ sản xuất; công nghệ tái chế, tái sử dụng phế liệu; công suất; nhu cầu nguyên liệu đầu vào (trong đó mô tả rõ nguyên liệu không phải là phế liệu và nguyên liệu là phế liệu).

2.3. Mô tả phế liệu nhập khẩu:

a) Đối với phế liệu trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

Loại phế liệu nhập khẩu, mã HS, xác định các loại tạp chất và kết quả phân tích thành phần tạp chất đi kèm phế liệu.

b) Trường hợp cơ sở nhập khẩu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài với mục đích để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất thì cung cấp các thông tin sau:

- Tên phế liệu.

- Loại hình sản xuất phát sinh loại phế liệu: mô tả cụ thể loại hình sản xuất và công đoạn phát sinh loại phế liệu.

- Kết quả phân tích thành phần, tính chất của loại phế liệu.

- Những tạp chất, chất nguy hại có khả năng bám dính kèm với phế liệu.

- Mô tả cụ thể mục đích nhập khẩu phế liệu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

- Lợi ích kinh tế-xã hội khi sử dụng loại phế liệu nhập khẩu.

2.4. Về việc đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, sử dụng phế liệu theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015:

a) Mô tả kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

- Tình trạng hoặc hình thức sở hữu kho.

- Tổng diện tích khu vực kho tập kết phế liệu.

- Hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải, chất thải rắn phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu.

- Nền, sàn, tường, vách ngăn, mái che khu vực lưu giữ phế liệu.

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Tình trạng tiếp giáp của khu vực kho phế liệu với khu vực xung quanh và khả năng ảnh hưởng có thể có.

- Phương pháp cách ly các yếu tố ảnh hưởng.

* Nhận xét, đánh giá kho lưu giữ có đảm bảo theo quy định hay không? Nếu không, nguyên nhân vì sao.

b) Mô tả bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu:

- Tình trạng hoặc hình thức sở hữu bãi.

- Tổng diện tích khu vực bãi tập kết phế liệu.

- Hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải, chất thải rắn phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu.

- Nền, sàn bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.

- Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Tình trạng tiếp giáp của khu vực bãi tập kết phế liệu với khu vực xung quanh và khả năng ảnh hưởng có thể có.

- Phương pháp cách ly các yếu tố ảnh hưởng.

* Nhận xét, đánh giá bãi lưu giữ có đảm bảo theo quy định hay không? Nếu không, nguyên nhân vì sao.

c) Các biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sơ chế, chuẩn bị phế liệu trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất, tái chế. Mô tả rõ những nội dung sau:

- Các biện pháp thu gom chất thải phát sinh từ phế liệu nhập khẩu.

- Khu vực lưu giữ chất thải phát sinh.

- Phương tiện, thiết bị được sử dụng để lưu giữ chất thải (chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại).

- Phương tiện được sử dụng để vận chuyển phế liệu trong nội bộ cơ sở sản xuất.

- Các biện pháp xử lý chất thải phát sinh trong quá trình chuẩn bị, sơ chế phế liệu nhập khẩu.

d) Công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu. Mô tả rõ những nội dung sau:

- Báo cáo cụ thể chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu nhập khẩu.

- Công nghệ, thiết bị được sử dụng để xử lý chất thải (công suất, hiệu quả xử lý...).

- Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý, tái chế chất thải phát sinh (khí thải, nước thải,...).

- Hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng môi trường (nếu có).

* Nhận xét, đánh giá việc xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hay không? Nếu không, nguyên nhân vì sao.

đ) Trường hợp ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng để xử lý chất thải phát sinh từ quá trình sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (kèm theo hợp đồng xử lý chất thải).

III. Phương án xử lý đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc không thể tái xuất
1. Phương án công nghệ áp dụng để xử lý (hoặc thuê đơn vị có năng lực xử lý): Nêu chi tiết phương án xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm.

- Cách thức vận chuyển.

- Cách thức xử lý phù hợp với loại phế liệu nhập khẩu.

- Cách thức xử lý sản phẩm thu được sau khi xử lý.

- Cách thức xử lý khác (tiêu hủy).

2. Đơn vị thực hiện việc xử lý.

- Nêu rõ chức năng xử lý, năng lực xử lý.

- Các nội dung khác của đơn vị xử lý.

3. Chi phí xử lý phế liệu nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc không thể tái xuất.

IV. Việc thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

V. Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: những kết quả đạt được, đề xuất và kiến nghị.

A2. Đối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu:
1. Tên Tổ chức, cá nhân đề nhận ủy thác nhập khẩu: .................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ................................................

Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: ...........................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................

3. Tên người liên hệ: ...................................................................................

Chức vụ: .............................. Điện thoại: ........................ Fax: .................. Email: ........

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu đã được cấp số ......................... ngày....tháng........năm........, Cơ quan cấp .....(nếu có).

II. Thông tin về các tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu (kê khai đối với từng tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu):
1. Tên Tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu: ...........................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...............................................

Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: ..........................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

3. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất của tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu: .......

4. Tên người liên hệ khi cần: .......................................................................

Chức vụ: ...........................Điện thoại: ........................ Fax: .................. Email: .............

5. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu số ....ngày....tháng...năm........, Cơ quan cấp và kèm theo bản sao có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân.

III. Báo cáo về nhập khẩu, sử dụng phế liệu đã nhập khẩu giai đoạn 2014 - 2017:

	Lô hàng phế liệu nhập khẩu
	Thời điểm nhập (Ngày/tháng/năm)
	Chủng loại/ Khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu quy định trong thời hạn của Giấy xác nhận
	Khối lượng phế liệu đã nhập khẩu (tấn)
	Tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu (triệu đồng)
	Cửa khẩu nhập khẩu
	Số tiền ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu (triệu đồng)
	Hoàn trả/sử dụng số tiền ký quỹ để xử lý phế liệu vi phạm không tái xuất được
	Cơ quan ủy nhập khẩu

	Năm 2014
	

	Loại phế liệu nhập khẩu 1
	

	Lô 1
	Ngày…tháng…năm…
	
	
	
	
	
	
	

	Lô 2
	Ngày…tháng…năm…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu
	
	

	Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng
	
	

	Loại phế liệu nhập khẩu 2
	

	Lô 1
	Ngày…tháng…năm…
	
	
	
	
	
	
	

	Lô 2
	Ngày…tháng…năm…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng khối lượng phế liệu đã nhập khẩu
	
	

	Khối lượng phế liệu nhập khẩu đã sử dụng
	
	

	Năm 2015 (báo cáo tương tự như năm 2014)
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Tổng quan về cơ sở và phế liệu nhập khẩu:
1. Mô tả chức năng hoạt động kinh doanh sản xuất: (loại sản phẩm/hàng hóa sản xuất, kinh doanh,...); thâm niên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đã từng ký kết hợp đồng nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất khi nào (nếu có ghi rõ thời gian, chủng loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu). Tình hình chấp hành pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu và bảo vệ môi trường.

2. Mô tả phế liệu: (chủng loại phế liệu nhập khẩu, khối lượng phế liệu nhận ủy thác nhập khẩu theo từng hợp đồng nguyên tắc với tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu phế liệu).

3. Tình trạng, kho bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu (nếu có).

4. Tình hình thực hiện hợp đồng thuê đơn vị có chức năng để xử lý chất thải phát sinh từ quá trình lưu giữ phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

V. Về việc xử lý đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc không thể tái xuất
1. Phương án công nghệ áp dụng để xử lý (hoặc thuê đơn vị có năng lực xử lý): Nêu chi tiết phương án xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm.

- Cách thức vận chuyển.

- Cách thức xử lý phù hợp với loại phế liệu nhập khẩu.

- Cách thức xử lý sản phẩm thu được sau khi xử lý.

- Cách thức xử lý khác (tiêu hủy).

2. Đơn vị thực hiện việc xử lý.

- Nêu rõ chức năng xử lý, năng lực xử lý.

- Các nội dung khác của đơn vị xử lý.

3. Chi phí xử lý phế liệu nhập khẩu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc không thể tái xuất.

A3. HỒ SƠ CUNG CẤP CHO ĐOÀN GIÁM SÁT:

1. Hồ sơ liên quan đến các thủ tục môi trường bao gồm một hoặc một số văn bản, tài liệu sau đây:
a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường;
c) Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường kèm theo báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
d) Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường kèm theo cam kết bảo vệ môi trường;
đ) Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường kèm theo bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
e) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết kèm theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết;
g) Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản kèm theo đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
h) Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước hoặc Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
i) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

k) Các văn bản, tài liệu khác về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Hồ sơ liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu:

a) Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

b) Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp;

c) Báo cáo giám sát môi trường định kỳ;

d) Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu.

đ) Cung cấp hồ sơ thông quan của 2 lô hàng nhập khẩu gần nhất (Giấy xác nhận; Văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu;  Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu; Văn bản chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường).

*Ghi chú: đây là đề cương chung cho các tổ chức nhập khẩu phế liệu. Do đó, tùy theo chức năng của doanh nghiệp và quy định của pháp luật, các doanh nghiệp báo cáo theo từng nội dung pháp luật quy định cho doanh nghiệp mình.
B. Đề cương báo cáo đối với doanh nghiệp thu mua phế liệu:

B1. Đề cương báo cáo:

I. Thông tin chung
1. Thông tin về đơn vị
- Tên đơn vị:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:                              Fax:                                          Email:
2. Sản phẩm chính
	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
	Sản lượng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (2): Liệt kê các loại sản phẩm của cơ sở

Báo cáo loại sản phẩm sản xuất ra từ phế liệu tái chế cụ thể là sản phẩm nào.
3. Nguyên, nhiên liệu sử dụng
	TT
	Loại nguyên liệu
	Đơn vị
	Lượng sử dụng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (2): Liệt kê các loại nguyên, nhiên liệu sử dụng của cơ sở (ví dụ: Than, dầu, điện, gas, nước...)
4. Tình hình thu mua chất thải y tế phục vụ mục đích tái chế tại doanh nghiệp giai đoạn 2014 – 2017:

a) Liệt kê danh sách các cơ sở y tế hợp đồng thu mua chất thải y tế tái chế với doanh nghiệp (nêu cụ thể số hợp đồng). Có trường hợp nào thu mua mà không có hợp đồng hay không?

b) Liệt kê chất thải y tế tái chế được doanh nghiệp thu mua cụ thể là những chất gì? Doanh nhiệp có thực hiện thu mua chất thải y tế nguy hại chưa qua xử lý hay không.

c) Báo cáo khối lượng chất thải y tế tái chế thu mua giai đoạn 2014 – 2017:

	STT
	Tên chất thải y tế phục vụ mục đích tái chế doanh nghiệp thu mua
	Khối lượng thu mua (kg)
	Giá trị thanh toán (đồng)
	Khối lượng tái chế (kg)
	Giá trị thanh toán (đồng)

	Năm 2014

	I
	Chất thải y tế thông thường, cụ thể:
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	II
	Chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	Năm 2015 đến năm 2017: báo cáo chi tiết như năm 2014


5. Ngoài thu mua chất thải y tế tái chế, doanh nghiệp thực hiện thu mua phế liệu tái chế cụ thể nào.

II. Tình hình quản lý chất thải tại doanh nghiệp (báo cáo cụ thể từng năm 2014 đến năm 2017):

	TT
	Tên chất thải
	Đơn vị tính
	Lượng phát sinh
	Phương pháp/ cách thức xử lý
	Lượng tuần hoàn, tái sử dụng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Nước thải
	 
	 
	 
	 

	 
	Nước thải công nghiệp
	 
	 
	 
	 

	 
	Nước thải sinh hoạt
	 
	 
	 
	 

	II
	Chất thải rắn
	 
	 
	 
	 

	 
	Chất thải rắn công nghiệp thông thường
	 
	 
	 
	 

	 
	Chất thải rắn sinh hoạt
	 
	 
	 
	 

	III
	Chất thải nguy hại
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Khí thải
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (5): Tùy theo loại chất thải, phương pháp xử lý bao gồm: Thuê xử lý; Tự xử lý; Xử lý bằng phương pháp hóa lý, sinh học, hấp phụ, hấp thụ...
III. Tình hình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường của doanh nghiệp:

1. Tình hình thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định:

a) Về việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, lập, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định.

b). Việc tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Về việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và khí thải đúng quy trình đã phê duyệt trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã xác nhận.
d) Về việc xác nhận và cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.

2. Về việc xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất và quan trắc nước thải định kỳ.

3. Về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn y tế và chất thải rắn nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất.

4. Về việc xử lý khí thải phát sinh: về việc đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường; về việc thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục và đăng ký chủ nguồn khí thải theo quy định; về việc cấp phép xả thải khí thải.

5. Về việc xử lý tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ theo quy định.

6. Về việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường.

7. Việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường theo quy định.

B2. Hồ sơ cung cấp cho Đoàn giám sát:

1. Hồ sơ liên quan đến các thủ tục môi trường bao gồm một hoặc một số văn bản, tài liệu sau đây:
a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường;
c) Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường kèm theo báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
d) Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường kèm theo cam kết bảo vệ môi trường;
đ) Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường kèm theo bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
e) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết kèm theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết;
g) Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản kèm theo đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
h) Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước hoặc Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
i) Các văn bản, tài liệu khác về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Hồ sơ liên quan đến quản lý chất thải:

a) Hợp đồng thu mua chất thải tái chế; sổ bàn giao (nếu có)

b) Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
c) Sổ giao nhận chất thải nguy hại hoặc chứng từ chất thải nguy hại;

d) Hợp đồng xử lý chất thải, nước thải.

đ) Giấy phép đăng ký kinh doanh.
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